
STT
Danh mục dự án 

(sắp xếp theo thứ tự ưu tiên trong từng nhóm dự án)
Quy mô đầu tư dự kiến

Tổng mức đầu 

tư dự kiến

(triệu đồng)

KH vốn năm 

2026 (tr.đ)

Thời kỳ đầu 

tư

1 2 3 4 5

TỔNG CỘNG 290.983 105.725

I

Bố trí vốn thực hiện các Chương trình MTQG (chương 

trình NTM, giảm nghèo bền vững, chương trình đất trồng 

lúa,…)

6.325 6.325 2026-2030

II
Bố trí vốn trả nợ xây dựng cơ bản và các công trình 

chuyển tiếp
2.000 1.000

1
Bố trí trả nợ các công trình do UBND xã Cẩm Dương, 

UBND xã Yên Hòa cũ bàn giao
2.000 1.000 2026-2027

III

Bố trí vốn thực hiện nhiệm vụ quy hoạch (Lập mới, điều 

chỉnh các Quy hoạch chung, quy hoạch xây dựng, sử dụng 

đất; Kế hoạch sử dụng đất hàng năm) và nhiệm vụ chuẩn 

bị đầu tư

Lập mới quy hoạch chung xã sau sáp nhập; Lập quy 

hoạch chi tiết 1/500 đối với các công trình khởi công 

hàng năm, quy hoạch sử dụng đất và các nhiệm vụ chuẩn 

bị đầu tư theo quy định của pháp luật

6.350 1.900 2026-2030

Lập quy hoạch chung xã Yên Hòa 1.700 900 2026-2027

Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2026-2027, định 

hướng đến năm 2030
50 50 2026

Lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch các dự án có liên 

quan và thực hiện nhiệm vụ đầu tư
950 950 2026-2028

IV
Bố trí vốn để thực hiện các chính sách theo NQ HĐND 

xã và đối ứng các cơ chế chính sách cấp trên

Bố trí ngân sách để hỗ trợ các thôn  để xây dựng mới, 

nâng cấp, cải tạo các tuyến đường, mương và chỉnh trang 

hạ tầng NTM (thông qua NQ về chính sách, các đề án 

chuyên ngành…)

22.800 5.000

VI Bố trí vốn để xây dựng mới các công trình, dự án 251.508 89.500

IV.1 Lĩnh vực giáo dục 66.800 20.000

1
Xây dựng nhà đa năng, nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ 

trợ trường THCS Cẩm Dương

Đầu tư xây dựng mới nhà học đa năng 550m2, nhà hiệu 

bộ và thư viện 2 tầng, nhà vệ sinh giáo viên và học sinh, 

nhà để xe giáo viên và học sinh, nhà bảo vệ, cổng 

trường, hàng rào; nâng cấp, cải tạo hệ thống sân trường, 

mương thoát nước nội bộ 3.000m2

 19.800                   5.000 2026-2028
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STT
Danh mục dự án 

(sắp xếp theo thứ tự ưu tiên trong từng nhóm dự án)
Quy mô đầu tư dự kiến

Tổng mức đầu 

tư dự kiến

(triệu đồng)

KH vốn năm 

2026 (tr.đ)

Thời kỳ đầu 

tư

2
Xây dựng bổ sung 02 dãy nhà học và các hạng mục phụ trợ 

Trường Mầm non Yên Hòa

Xây dựng mới nhà học 2 tầng 8 phòng với diện tích sàn 

320m2, hà học 2 tầng 6 phòng với diện tích sàn 280m2 

nhằm hợp nhất cơ sở 2 về cơ sở 1;  xây mới nhà bếp 

250m2, nâng cấp 1.000m2 sân trường, xây mới nhà xe 

giáo viên 200m2 và hệ thống công trình phụ trợ khác

 19.900                   5.000 2026-2028

3
Xây dựng bếp ăn, cải tạo nhà học 2 tầng 6 phòng và các 

hạng mục phụ trợ trường Mầm non Cẩm Dương

Xây dựng mới bếp ăn 250m2 để phục vụ nhu cầu ăn bán 

trú, nâng cấp, cải tạo 4100 m2 sân, mương thoát nước, 

cải tạo 912m2 nền, mái trường hiện hữu

 7.300                   5.000 2026-2028

4
Xây dựng nhà học 2 tầng 10 phòng, nhà hiệu bộ và các 

hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Cẩm Dương

Xây mới nhà học 2 tầng 10 phòng; nhà hiệu bộ 2 tầng và 

một số hạng mục phụ trợ khác
19.800 5.000 2026-2028

IV.2 Lĩnh vực Văn hóa, Y tế 2.600 1.600

1 Nâng cấp, cải tạo chợ Phương, xã Yên Hòa

Cải tạo nâng cấp 01 đình chợ khoảng 350m2, cải tạo số 

ky ốt hiện rạng, xây dựng mới 01 nhà vệ sinh và nâng 

cấp diện tích sân, hàng rào hiện trạng đảm bảo vệ sinh 

ATTP

1200 800 2026-2028

2 Nâng cấp, cải tạo sân vận động xã
Nâng cấp, cải tạo sân bóng UBND xã, các điểm vui chơi, 

giải trí đáp ứng nhu cầu thể dục thể thao xã
1400 800 2026-2028

IV.3 Lĩnh vực Giao thông 84.808 39.700

1
Nâng cấp đường Bắc Hòa đoạn từ đường 19/5 đến đường 

trục thôn Bắc - Phú - Mỹ

Đường hiện trạng xuống cấp. Nâng cấp đường đảm bảo 

Quy cách Bnền=7,5m; Bmặt=5,5m chiều dài  L=1,1Km
                   8.200 5.100 2026-2028

2
Mở rộng đường TX-78 đoạn từ Đường liên thôn 01 đến 

huyện lộ ĐH.124

Đường hiện trạng xuống cấp. Nâng cấp đường đảm bảo 

Quy cách đường Bnền=7.5m; Bmặt=5,5m. Chiều dài 

L=0.6Km

                   3.000 1.800 2026-2028

3
Nâng cấp, mở rộng đường trục chính thôn Rạng Đông đoạn 

từ núi Trộn ra biển

Đường hiện trạng xuống cấp. Nâng cấp đường đảm bảo 

Quy cách Bnền=7,0m; Bmặt=5,0m . Chiều dài 

L=1,364Km

                 12.800 7.800 2026-2028

4
Nâng cấp, mở rộng Đường Trục xã TX-63 đoạn từ đường 

ĐH.125 đến thôn Hoàng Vân

Nâng cấp, cải tạp đường trục thôn TX-63 (Đường Cựa) 

đoạn từ ĐH 125 đến thôn Hoàng Vân, với quy cách 

đường Bnền=7,5m; Bmặt=5,5m, chiều dài  L=2,2Km

 17.000 7.000 2026-2028

5
Nâng cấp đường liên thôn Quý Hòa - Hồ Phượng đoạn từ  

đường trục xã TX-63 đến đường trục xã TX-79

Đường hiện trạng xuống cấp. Nâng cấp đường đảm bảo 

quy cách bề rộng nền đường Bnền=7,0m; bề rộng mặt 

đường Bmặt=3,5m; bề rộng lề gia cố Blgc=2 x 

0,75=1,5m bề rộng lề đường Blđ = 2x1,0m = 2,0m.    

L=2,1Km

                 11.000 5.000 2026-2028



STT
Danh mục dự án 

(sắp xếp theo thứ tự ưu tiên trong từng nhóm dự án)
Quy mô đầu tư dự kiến

Tổng mức đầu 

tư dự kiến

(triệu đồng)

KH vốn năm 

2026 (tr.đ)

Thời kỳ đầu 

tư

6
Đường Liên Thôn Bắc-Phú -Mỹ đoạn từ Phú Hòa đến 

đường ĐH.124 kéo dài

Đường hiện trạng xuống cấp. Nâng cấp đường đảm bảo 

quy cách bề rộng nền đường Bnền=6,5m; bề rộng mặt 

đường Bmặt=3,5m; bề rộng lề gia cố Blgc=2 x 

0,75=1,5m bề rộng lề đường Blđ = 2x0,75m = 1,5m     

L=1,3Km

                   8.000 3.000 2026-2028

7
 Đường liên xã LX-02  đoạn từ đường CT01 đến giáp xã 

Đồng Tiến (đường Yên Lĩnh)

Đường hiện trạng xuống cấp. Nâng cấp đường đảm bảo 

quy cách Bnền=7,5m; Bmặt=5,5m   L=2,4Km
                 19.500 7.000 2026-2028

8
Đường giao thông Nhân Hòa đoạn từ đường trục xã TX63 

đến đồng Cỏ Chỉ

Đường hiện trạng xuống cấp. Nâng cấp đường đảm bảo 

quy cách  bề rộng nền đường Bnền=6m; bề rộng mặt 

đường Bmặt=3,5m; bề rộng lề gia cố Blgc=2 x 

0,75=1,5m; bề rộng lề đường Blđ = 2x0,5m = 1,0m 

L=0,4Km

                   5.308 3.000 2026-2028

IV.4 Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật 97.300 28.200

1
Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc, hội trường và công trình 

phụ trợ tại trụ sở Đảng ủy- MTTQ

Sau bão số 5, số 10 năm 2025, hạ tầng phục vụ làm việc 

cho cán bộ công chức tại trụ sở Đảng ủy - MTTQ bị hư 

hỏng, thấm dột

2.400 2.400 2026-2028

2
Xây dựng mới trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND 

xã Yên Hòa và các hạng mục phụ trợ

Hiện tại, Đảng ủy, HĐND, UBND xã đang làm việc tại 2 

vị trí cách xa nhau, khó khăn trong việc điều hành. Xây 

dựng 01 trụ sở làm việc với Quy mô 05 tầng, mỗi tầng 12 

phòng, diện tích mỗi sàn khoảng 320m2

50.000 5.000 2026-2028

3

Nâng cấp, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật và hệ thống chiếu 

sáng tuyến đường Quốc lộ 15B đoạn qua trung tâm xã Yên 

Hòa

 Nâng cấp, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật và hệ thống 

chiếu sáng tuyến đường Quốc lộ 15B đoạn qua trung tâm 

xã Yên Hòa có chiều dài khoảng 1,5km; Bao gồm các 

hạng mục: hệ thống chiếusáng, vỉa hè, cây xanh, mương 

thoát nước dọc tuyến và một số hạng mục phụ trợ khác

19.900 7.000 2026-2028

4
Hệ thống giao thông và mương tiêu thoát nước Quy hoạch 

đất ở dân cư thôn Trung Tiến, Trung Dương

Đầu tư hệ thống đường, mương thoát nước theo quy 

hoạch chi tiết được duyệt để phục vụ đấu giá, với quy 

cách đường Bnền=6,0m; Bmặt=5,0m

                   1.500 900 2026-2028

5
Hệ thống giao thông và mương tiêu thoát nước Quy hoạch 

đất ở dân cư vùng gần nhà ông Lượng, thôn Yên Giang

Đầu tư hệ thống đường, mương thoát nước theo quy 

hoạch chi tiết được duyệt để phục vụ đấu giá, với quy 

cách đường Bnền=7,0m; Bmặt=5,0m

                   1.000                      600 2026-2028

6
Hệ thống giao thông và mương tiêu thoát nước Quy hoạch 

đất ở dân cư thôn Phú Hòa, Mỹ Hòa

Đầu tư hệ thống đường, mương thoát nước theo quy 

hoạch chi tiết được duyệt để phục vụ đấu giá, với quy 

cách đường Bnền=7,0m; Bmặt=5,0m     L=0,854Km

                   5.000                   3.100 2026-2028



STT
Danh mục dự án 

(sắp xếp theo thứ tự ưu tiên trong từng nhóm dự án)
Quy mô đầu tư dự kiến

Tổng mức đầu 

tư dự kiến

(triệu đồng)

KH vốn năm 

2026 (tr.đ)

Thời kỳ đầu 

tư

7
Hệ thống giao thông và mương tiêu thoát nước Quy hoạch 

đất ở dân cư thôn Quý Hòa

Đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông, mương thoát nước 

tại vùng quy hoạch đất ở dân cư thôn Quý Hòa (gần khu 

vực trường MN Yên Hòa) với tổng diện tích 4ha

                 15.000 7.000 2026-2028

8
Hệ thống giao thông và mương tiêu thoát nước phía sau 

UBND xã và các trường học

Bổ sung tuyến đường giao thông nối đường giao thông 

hiện trạng 190m và bổ sung tuyến mương thoát nước 

phía sau khu hành chính dài 210m

                   1.500 1.200 2026-2028

9
Xây mới nhà vệ sinh và các hạng mục phụ trợ UBND xã 

Yên Hòa

Xây dựng 01 nhà vệ sinh tại khuôn viên UBND xã đảm 

bảo việc sinh hoạt, hoạt động của cán bộ, công chức và 

công dân đến giao dịch

                   1.000 1.000 2026-2028

IV.5
Lĩnh vực Hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, Phòng 

chống thiên tai
0 0

VII Dự phòng 2.000 2.000
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